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Số điện thoại 

liên lạc

1 131250512105   Thân Văn Bình Cao Nguyễn Khoa Nam 0983240419

2 131250512115   Nguyễn Mạnh Hoàng Cao Nguyễn Khoa Nam

3 131250512121   Nguyễn Thanh Hữu Cao Nguyễn Khoa Nam

4 131250512122   Hoàng Văn Huy Cao Nguyễn Khoa Nam

5 131250512512   Ngô Lê Anh Khoa Cao Nguyễn Khoa Nam

6 131250512126   Bùi Hữu Kỳ Cao Nguyễn Khoa Nam

7 131250512135   Bùi Ngọc Nam Cao Nguyễn Khoa Nam

8 131250512247   Lê Hồng Tân Cao Nguyễn Khoa Nam

9 131250512165   Nguyễn Thanh Thủy Cao Nguyễn Khoa Nam

10 131250512535   Trần Viết Trương Cao Nguyễn Khoa Nam

11 131250512523   Nguyễn Văn Trung Cao Nguyễn Khoa Nam

12 131250512524   Hoàng Quang Tuấn Cao Nguyễn Khoa Nam

13 131250512536   Phạm Lê Thanh Tuấn Cao Nguyễn Khoa Nam

14 131250512529   Nguyễn Văn Bảo Việt Cao Nguyễn Khoa Nam

15 121250512140   Võ Hoàng Thiên Nhất Cao Nguyễn Khoa Nam

16 131250512503   Trần Thế Anh Dương Ngọc Thọ 0903507278

17 131250512504   Trần Thanh Ánh Dương Ngọc Thọ

18 131250512117   Nguyễn Trần Hoàng Dương Ngọc Thọ

19 131250512119   Cao Thanh Hùng Dương Ngọc Thọ

20 131250512280   Nguyễn Viết Linh Dương Ngọc Thọ

21 131250512514   Huỳnh Ngọc Vân Nam Dương Ngọc Thọ

22 131250512150   Nguyễn Đình Quý Dương Ngọc Thọ

23 131250512517   Nguyễn Xuân Tâm Dương Ngọc Thọ

24 131250512519   Lê Đình Thành Dương Ngọc Thọ

25 131250512525   Nguyễn Nhật Tuấn Dương Ngọc Thọ

26 131250512176   Bùi Ngọc Vương Dương Ngọc Thọ

27 131250512104   Nguyễn Quang Bình Nguyễn Anh Duy 0914049493

28 131250512405   Hồ Trí Cảnh Nguyễn Anh Duy

29 131250512207   Phạm Đình Chương Nguyễn Anh Duy

30 131250512304   Võ Đức Cường Nguyễn Anh Duy

31 131250512506   Bùi Xuân Đoàn Nguyễn Anh Duy

32 121250512211   Nguyễn Hữu Lập Duy Nguyễn Anh Duy

33 131250512215   Huỳnh Nguyễn Hồng Hải Nguyễn Anh Duy

34 131250512508   Nguyễn Đức Hải Nguyễn Anh Duy

35 131250512114   Hồ Ngọc Hiên Nguyễn Anh Duy

36 131250512221   Đoàn Minh Hiếu Nguyễn Anh Duy

37 131250512414   Trần Quang Hoài Nguyễn Anh Duy

38 131250512138   Đoàn Đình Năng Nguyễn Anh Duy

39 131250512236   Đỗ Vũ Minh Nguyên Nguyễn Anh Duy

40 131250512154   Đoàn Quốc Sơn Nguyễn Anh Duy

41 131250512204   Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Đức Quận 0983428767

42 131250512211   Nguyễn Quang Diễn Nguyễn Đức Quận

43 131250512415   Nguyễn Đức Hoàn Nguyễn Đức Quận

44 131250512419   Lê Hoàng Khanh Nguyễn Đức Quận

45 131250512318   Đoàn Ngọc Đăng Khoa Nguyễn Đức Quận

Tên lớp học phần

Tên học phần



46 131250512321   Lê Thành Lộc Nguyễn Đức Quận

47 131250512322   Lê Kim Long Nguyễn Đức Quận

48 131250512132   Nguyễn Tấn Lực Nguyễn Đức Quận

49 131250512325   Nguyễn Minh Nguyễn Đức Quận

50 131250512327   Mai Trung Nghĩa Nguyễn Đức Quận

51 131250512328   Lưu Ngọc Nguyên Nguyễn Đức Quận

52 131250512459   Phan Thế Triều Nguyễn Đức Quận

53 131250512462   Nguyễn Thành Trung Nguyễn Đức Quận

54 131250512370   Nguyễn Anh Tú Nguyễn Đức Quận

55 131250512380   Thiều Thanh Tú Nguyễn Đức Quận

56 131250512464   Lê Hoàng Tư Nguyễn Đức Quận

57 131250512239   Trần Quốc Phát Nguyễn Tấn Hòa 0914030651

58 141250512142   Nguyễn Chí Quốc Nguyễn Tấn Hòa

59 131250512250   Lê Đăng Tăng Nguyễn Tấn Hòa

60 131250512347   Phạm Linh Tâm Nguyễn Tấn Hòa

61 131250512249   Thủy Thanh Tân Nguyễn Tấn Hòa

62 131250512534   Đặng Ngọc Tấn Nguyễn Tấn Hòa

63 131250512537   Mai Trường Thành Nguyễn Tấn Hòa

64 131250512522   Nguyễn Đăng Thông Nguyễn Tấn Hòa

65 131250512363   Phan Đức Toàn Nguyễn Tấn Hòa

66 131250512461   Hồ Thăng Trung Nguyễn Tấn Hòa

67 131250512371   Phạm Đình Tuân Nguyễn Tấn Hòa

68 131250512375   Hồ Đình Vũ Nguyễn Tấn Hòa

69 131250512531   Lương Hoàng Vy Nguyễn Tấn Hòa

70 131250512377   Lê Vũ Bão Phạm Quốc Phú 0935144643

71 131250512382   Nguyễn Phú Cường Phạm Quốc Phú

72 131250512229   Nguyễn Vũ Hoàng Linh Phạm Quốc Phú

73 131250512142   Trần Văn Pháp Phạm Quốc Phú

74 131250512331   Trần Pháp Phạm Quốc Phú

75 131250512332   Lê Xuân Pho Phạm Quốc Phú

76 131250512335   Phan Anh Phúc Phạm Quốc Phú

77 131250512342   Phan Văn Quý Phạm Quốc Phú

78 131250512244   Phạm Thanh Sang Phạm Quốc Phú

79 131250512344   Nguyễn Ngọc Sơn Phạm Quốc Phú

80 131250512357   Mai Công Thức Phạm Quốc Phú

81 131250512364   Dương Tới Phạm Quốc Phú

82 141250512161   Đào Văn Ưng Phạm Quốc Phú

83 131250512112   Ngô Trường Hải Phạm Thanh Phong 01238970104

84 131250512220   Nguyễn Hữu Hiền Phạm Thanh Phong

85 131250512116   Nguyễn Quang Hoàng Phạm Thanh Phong

86 131250512224   Phan Khắc Hùng Phạm Thanh Phong

87 131250512316   Đặng Anh Hùng Phạm Thanh Phong

88 131250512226   Phạm Đức Huy Phạm Thanh Phong

89 131250512124   Văn Anh Khoa Phạm Thanh Phong

90 131250512125   Nguyễn Toàn Kiên Phạm Thanh Phong

91 131250512329   Phan Văn Nhân Phạm Thanh Phong

92 131250512443   Trần Ngọc Duy Quang Phạm Thanh Phong

93 131250512163   Nguyễn Hữu Thời Phạm Thanh Phong

94 131250512257   Đỗ Minh Thuỷ Phạm Thanh Phong

95 131250512376   Bùi Quốc Vương Phạm Thanh Phong



96 131250512206   Huỳnh Văn Chương Tạ Minh Hường 0914135460

97 131250512350   Huỳnh Ngọc Thành Tạ Minh Hường

98 131250512310   Nguyễn Viết Duy Tạ Minh Hường

99 131250512507   Hoàng Trường Giang Tạ Minh Hường

100 131250512179   Trần Hữu Hưng Tạ Minh Hường

101 131250512354   Thiều Quang Thịnh Tạ Minh Hường

102 131250512429   Phạm Phú Long Trần Minh Hùng 0914048993

103 131250512233   Trần Công Mạnh Trần Minh Hùng

104 131250512446   Hoàng Văn Sáng Trần Minh Hùng

105 131250512246   Lê Minh Sơn Trần Minh Hùng

106 131250512168   Lê Anh Tuấn Trần Minh Hùng

107 131250512471   Nguyễn Đức Việt Trần Minh Hùng

108 131250512303   Đặng Ngọc Cường Võ Khánh Thoại 0905261135

109 131250512309   Trần Quốc Dũng Võ Khánh Thoại

110 131250512511   Mai Văn Huy Võ Khánh Thoại

111 131250512428   Nguyễn Hoàng Long Võ Khánh Thoại

112 131250512133   Phan Minh Lựu Võ Khánh Thoại

113 131250512513   Nguyễn Văn Thanh Minh Võ Khánh Thoại

114 131250512538   Nguyễn Văn Ngân Võ Khánh Thoại

115 131250512435   Phạm Hoà Nhân Võ Khánh Thoại

116 131250512140   Huỳnh Ngọc Pháp Võ Khánh Thoại

117 131250512238   Đoàn Quang Pháp Võ Khánh Thoại

118 131250512144   Từ Văn Phi Võ Khánh Thoại

119 131250512147   Nguyễn Đắc Quang Võ Khánh Thoại

120 131250512101   Phạm Quang An Võ Như Tiến 0905136719

121 131250512103   Đinh Ngọc Bảo Võ Như Tiến

122 131250512406   Đỗ Đặng Hoàng Chương Võ Như Tiến

123 131250512407   Nguyễn Văn Công Võ Như Tiến

124 131250512425   Thái Văn Linh Võ Như Tiến

125 131250512148   Nguyễn Thành Quang Võ Như Tiến

126 131250512343   Lê Ry Võ Như Tiến

127 131250512539   Nguyễn Văn Tấn Võ Như Tiến

128 131250512453   Đào Duy Tế Võ Như Tiến

129 131250512111   Trần Duy Võ Như Tiến

130 131250512463   Trương Công Trung Võ Như Tiến

131 131250512169   Lê Quang Tuấn Võ Như Tiến

132 131250512475   Phạm Thế Vũ Võ Như Tiến

133 131250512275   Phan Đình Vỵ Võ Như Tiến



1


